
 

 

 

PHỤ LỤC 2 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC 35 TUẦN 

I. CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Căn cứ khung chương trình GDPT 2018 được quy định tại Thông tư 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với các khối lớp 6,7,8,9. 

Từ năm học 2024-2025, nhà trường lựa chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc 

sống” gồm các môn/HĐGD: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, 

Công nghệ, Tin học, GDCD, GDTC, Âm nhạc; Riêng môn Mỹ thuật nhà trường chọn 

bộ “Chân trời sáng tạo bản 1”; môn Tiếng Anh 9 bộ Global Success của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam để giảng dạy trong nhà trường. 

1. Môn Lịch sử và Địa lý  

- Chương trình môn Lịch sử và Địa lý bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn 

Địa lý, mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung 

dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; Nội dung lịch sử tích hợp trong 

những phần phù hợp của nội dung địa lý và ngược lại. 

- Nhà trường phân công giáo viên Lịch sử và giáo viên Địa lý cùng dạy môn Lịch 

sử và Địa lý trên một lớp, mỗi giáo viên dạy theo PPCT và được bố trí như sau: 

* Đối với khối lớp 6: 

+ Cả năm học môn Lịch sử và Địa lý 6: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết 

Lịch sử: 27 tiết (trong đó có 02 tiết ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ) 

Địa lý: 27 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

+ Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết 

Lịch sử: 26 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

Địa lý: 25 tiết (trong đó có 01 tiết ôn tập giữa kỳ) 

* Đối với khối lớp 7: 

+ Cả năm học môn Lịch sử và Địa lý 7: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết 

Lịch sử: 27 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ)  

Địa lý: 27 tiết (trong đó có 01 tiết ôn tập giữa kỳ) 

+ Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết 

 Lịch sử: 25 tiết (trong đó có 01 tiết ôn tập giữa kỳ) 

 Địa lý: 26 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

* Đối với khối lớp 8: 

+ Cả năm học môn Lịch sử và Địa lý 8: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết 

Lịch sử: 27 tiết (trong đó có 02 tiết ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ) 

Địa lý: 27 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 



 

 

 

+ Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết 

 Lịch sử: 26 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

 Địa lý: 25 tiết (trong đó có 01 tiết ôn tập giữa kỳ) 

* Đối với khối lớp 9: 

+ Cả năm học môn Lịch sử và Địa lý 8: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết 

Lịch sử: 27 tiết (trong đó có 02 tiết ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ) 

Địa lý: 27 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

+ Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết 

 Lịch sử: 26 tiết (trong đó có 04 tiết kiểm tra định kỳ) 

 Địa lý: 25 tiết (trong đó có 01 tiết ôn tập giữa kỳ) 

- Bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ và cuối học kỳ (được xây dựng bao gồm nội 

dung phân môn lịch sử và phân môn địa lí theo tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng 

dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá) do 02 giáo viên giảng dạy 

thống nhất từ khâu xây dựng đề cương ôn tập, ra đề (được Hiệu trưởng duyệt trước khi 

tổ chức kiểm tra) đến khâu kiểm tra, chấm điểm,... .  

- Phần duyệt học bạ cuối năm học được BGH giao 02 giáo viên giảng dạy nhận 

xét, ký và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh. 

2. Môn Khoa học tự nhiên 

- Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: chất và sự biến đổi 

của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, trái đất và bầu trời.  

- Nhà trường phân công giáo viên bộ môn Hóa học, Sinh học và Vật lý cùng dạy 

môn Khoa học tự nhiên trên một lớp, mỗi giáo viên dạy theo PPCT như sau: 

* Đối với khối lớp 6 

+ Cả năm học môn Khoa học tự nhiên: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết 

+ Học kỳ I:  18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết 

Vật lý: 18 tiết ; Hóa học: 18 tiết; Sinh học: 36 tiết.  

+ Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết 

Vật lý: 34 tiết; Hóa học: 10 tiết; Sinh học: 24 tiết. 

* Đối với khối lớp 7 

+ Cả năm học môn Khoa học tự nhiên: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết 

Vật lý: 18 tiết; Hóa học: 18 tiết; Sinh học: 36 tiết.  

+ Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết 

Vật lý: 27 tiết; Hóa học: 16 tiết; Sinh học: 25 tiết.  

* Đối với khối lớp 8 

+ Cả năm học môn Khoa học tự nhiên: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết 



 

 

 

Vật lý: 19 tiết; Hóa học: 27 tiết; Sinh học: 26 tiết.      

+ Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết 

Vật lý: 26 tiết; Hóa học: 20 tiết; Sinh học:  22 tiết.  

* Đối với khối lớp 9 

+ Cả năm học môn Khoa học tự nhiên: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết 

+ Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết 

Vật lý: 19 tiết; Hóa học: 27 tiết; Sinh học: 26 tiết.      

+ Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết 

Vật lý: 26 tiết; Hóa học: 20 tiết; Sinh học:  22 tiết.  

- Việc kiểm tra thường xuyên thực hiện 4 cột (theo Thông tư 22/2021), mỗi học kỳ 

nhà trường sẽ phân công cho mỗi giáo viên tổ chức kiểm tra và vào điểm trong các cột 

điểm tương ứng để quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả;  

- Bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ và cuối học kỳ (được xây dựng bao gồm nội 

dung các phân môn giảng dạy theo tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học 

của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá) do 3 giáo viên thống nhất từ khâu 

xây dựng đề cương ôn tập, ra đề (được Hiệu trưởng duyệt trước khi tổ chức kiểm tra) 

đến khâu kiểm tra, chấm điểm,...  

- Phần duyệt học bạ cuối năm học được BGH giao cho 03 giáo viên giảng dạy 

nhận xét, ký và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh. 

3. Hoạt động Giáo dục địa phương 

- Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương 1 tiết/tuần theo quy định. 

- Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm. 

- Nội dung: Vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường 

của tỉnh Quảng Ngãi theo tài liệu dạy học của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi biên soạn. 

4. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

- Mỗi tuần thực hiện 03 tiết hoạt động TN-HN (01 tiết sinh hoạt dưới cờ, 01 tiết 

sinh hoạt lớp chủ nhiệm và 01 tiết trải nghiệm chủ đề). Tổng cộng 105 tiết; 

- Việc kiểm tra, đánh giá nhà trường giao cho giáo viên phụ trách phần trải nghiệm 

chủ đề kết hợp với giáo viên TPT và giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện.  

- Phần duyệt học bạ cuối năm học được BGH giao cho giáo viên phụ trách hoạt 

động trải nghiệm chủ đề nhận xét, ký và chịu trách nhiệm về kết quả của hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệm của học sinh. 

5. Môn Tin học  

- Môn Tin học trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh theo CTGDPT 2018. 

Do đó, vị trí và vai trò của môn học này sẽ có sự thay đổi rất lớn trong chương trình học 

của học sinh, giúp học sinh xây dựng, hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực 

đặc thù về môn Tin học và có thể áp dụng các kiến thức môn học vào giải quyết các tình 

huống trong thực tế đời sống. 



 

 

 

- Mỗi tuần dạy 1 tiết, việc kiểm tra đánh giá được thực hiện theo Thông tư 

22/2021. 

6. Môn Ngoại ngữ và môn học khác 

Nhà trường giảng dạy môn Tiếng Anh là ngoại ngữ 1 bắt buộc trong toàn trường. 

Mỗi tuần dạy 03 tiết. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo Thông tư 22/2021. 

II.  QUY ĐỊNH VỀ SỐ TIẾT DẠY       

TT 
Môn 

học 

Số tiết học từng 

môn của lớp 6 

Số tiết học từng  

môn của lớp 7 

Số tiết học từng  

môn của lớp 8 

Số tiết học từng  

môn của lớp 9 

HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN 

1 Ngữ văn 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

2 Lịch sử 27 26 53 27 26 53 27 26 53 27 26 53 

3 Địa lý 27 25 52 27 25 52 27 25 52 27 25 52 

4 T. Anh 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

5 Toán 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 

6 Hóa học 18 10 28 18 16 34 27 20 47 36 17 53 

7 Vật lý 18 34 52 18 27 45 19 26 45 16 34 50 

8 Sinh học 36 24 60 36 25 61 26 22 48 20 17 37 

9  GDCD 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

10 Công nghệ 18 17 35 18 17 35 27 25 52 27 25 52 

11 N/ thuật 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 

12 GDTC 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 

13 Tin học 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

14  HĐTN, HN 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 

15  GDĐP 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 

Tổng số tiết 522 493 1015 522 493 1015 531 501 1032 531 501 1032 

Số tiết/tuần (cả 

năm học) 

1015 tiết /35 tuần 

 = 29 tiết 

1015 tiết /35 tuần 

 = 29 tiết 

1032 tiết /35 tuần  

= 29.5 tiết 

1032 tiết /35 tuần  

= 29.5 tiết 

* Bảng chi tiết theo tuần 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 – HỌC KÌ 1 
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Tổng  

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 



 

 

 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 

Địa lí 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 

thuật 

Âm 

nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ 

thuật 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số 

tiết/tuần 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 – HỌC KÌ 2 

MÔN/TUẦN 
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Tổng  

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 

Địa lí 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Nghệ 

thuật 

Âm 

nhạc 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 



 

 

 

thuật 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tổng số 

tiết/tuần 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 – HỌC KÌ 1 

MÔN/TUẦN 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27 

Địa lí 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Sinh 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số 

tiết/tuần 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 522 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 – HỌC KÌ 2 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 



 

 

 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

Địa lí 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 25 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 16 

Lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 27 

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Công nghệ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tổng số 

tiết/tuần 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 493 

 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 – HỌC KÌ 1 

MÔN/TUẦN 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 

Địa lí 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19 

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 26 

Công nghệ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 



 

 

 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 531 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 – HỌC KÌ 2 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 

Địa lí 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 

Lí 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 26 

Sinh 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Công nghệ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tổng số tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 501 

 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 – HỌC KÌ 1 

MÔN/TUẦN 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

L.sử Lịch sử 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 



 

 

 

&Địa lí Địa lí 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 27 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Lí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 16 

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20 

Công nghệ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Tổng số tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 531 

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 – HỌC KÌ 2 
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Tổng 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

Tiếng Anh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

GDCD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

L.sử 

&Địa lí 

Lịch sử 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 

Địa lí 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 25 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Lí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Công nghệ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

Tin học 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Nghệ 

thuật 

Âm nhạc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Mĩ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

HĐTN, 

HN 

SHDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

SHCN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

TN CĐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

GDĐP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Tổng số tiết/tuần 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 501 



 

 

 

 


